
 ） 

QUESTIONNAIRE 
Sự bùng phát của chủng mới  Coronavirus (2019-nCov) đã được cảnh báo trên toàn thế thế giới. 
Tờ khai này dùng để phát hiện sớm và theo dõi bệnh nhân, vì vậy bạn vui lòng điền chính xác. 
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Thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho các trung tâm y tế, có thể họ sẽ liên lạc tới bạn trong trường hợp cần thiết. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

⑭ Có từng tiếp xúc với bất kỳ ai bị sốt hoặc ho trong 14 ngày qua không? 

⑮ Có từng tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh trong vòng 14 ngày qua không? (Có khả năng?) 
⑯ Có những biểu hiện như ho, phát sốt trong 14 ngày qua không ? 
⑰ Hiện tại bạn có thấy có điều gì bất ổn đối với sức khỏe của mình không?(Nếu có →⑱） 

 

 

 

 

 

Y:Có N:Không 
Y:Có N:Không 
Y:Có N:Không 
Y:Có N:Không 

⑱ Đó là những triệu chứng nào? ,  ,   ,          A: Sốt cao B: Ho C: Mệt mỏi D: Khác (   ) 
⑲ Bạn có đang sử dụng các loại thuốc hạ sốt, thuốc ho hoặc thuốc giảm đau không ? 

Hãy điền thông tin về nơi tạm trú, thời gian tạm trú tại Nhật. 

Thời gian tạm trú  ＿＿＿ (tháng) ＿＿＿(ngày) ～ ＿＿＿ (tháng) ＿＿＿(ngày) 

Nơi tạm trú, Hotel  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Số điện thoại  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Thời gian tạm trú  ＿＿＿ (tháng) ＿＿＿(ngày) ～ ＿＿＿ (tháng) ＿＿＿(ngày) 

Nơi tạm trú, Hotel  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Số điện thoại  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Số điện thoại di động có thể liên ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
lạc trong thời gian tạm trú 

Ngày dự kiến nhập cảnh ＿＿＿(Năm)＿＿＿(tháng)＿＿＿(ngày) 
Tên cảng hàng không nơi xuất cảnh ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Mã số chuyến bay  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Ministry of Health, Labour and Welfare ・ Quarantine Station 

Y:Có N:Không 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu (√) vào ô trả lời tương ứng với câu trả lời của bạn, và  điền vào chỗ trống được chỉ định. 

Trong vòng 14 ngày qua, có từng lưu trú tại những khu vực dưới đây hay không? 
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentine, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, 
Barbados, Belarus, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cabo Verde, Cameroon, Canada, Chile, China, 
Central African Republic, Colombia, Comoros, Costa Rica, Cote d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech, Denmark, Democratic Republic of the Congo,       
Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Eswatini, Finland, France, Gabon, Georgia, 
Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, 
Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kosovo, Kuwait, Kyrgyz, Latvia, Lebanese, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Macau, Madagascar, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Morocco, Namibia, Nepal, 
Netherlands, New Zealand, Nicaragua, North Macedona, Norway, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, 
Republic of Congo, Romania, Russia, Saint Christopher and Nevis, San Marino, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, 
Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, 
Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vatican, Venezuela, Viet Nam 
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Họ Và 
Tên 

Tên 
đệm, 
Tên 

 

 
Họ 

 

②  
Quốc tịch 

 ③ 
Số hộ chiếu 

 

④ 

Giới tính 
 

M : Nam 
F  : Nữ 

⑤ 
Ngày 
sinh 

 
         

Năm Tháng Ngày 

⑥ 
Ngày đến 
Nhật 

 
 
 

Tháng Ngày 

⑦ 

Tên chuyến
bay. 

 
         

Hãng bay số chuyến bay 

⑧ 
Số ghế 

 
 

Số ghế Ô dành cho tiếp viên 

Địa chỉ tại Nhật, SDT Số bưu điện ⑨Số điện thoại 
(Nếu bay quá cảnh thì hãy viết     Không viết ”-”              Không viết ”-” 

tên quốc gia quá cảnh vào ô ⑫)  
⑩ Tỉnh ⑪ Quận 

 
 

⑫ Tên phố, tên tòa 
nhà tên Hotel,  

 
⑬ địa chỉ e-mail 

C:Không được sử dụng phương tiện công cộng 

Tờ khai này được sử dụng để phát hiện sớm và theo 
dõi bệnh nhân. Những người khai báo sai có thể bị 
phạt theo Điều 36 của Luật Kiểm dịch. (Phạt tù từ 6 
tháng trở xuống hoặc bị phạt 500.000 yên trở xuống) 

A: Tại nhà B: Khác（ 

N 

N 
N 
N 
N 

Y 

1020083  
 

090XXXXXXXX 

TOKYO Chiyoda-ku 

Koujimachi５－３－４ Koujimachiakiyama building４F 

info@pasia.jp 

✓ 

Viet Nam XXXXXXXX 

M 19XX XX XX XX XX 

JL 752 28C 

XX XX XX XX 
HOTEL PASIA 
03XXXXXXXX 

20XX XX XX 

090XXXXXXXX 

Y : Có 
N:Không 


